
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 793/KSBT 

V/v đề nghị gửi yêu cầu báo giá vật tư tiêu 

hao năm 2023 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày  28  tháng 06  năm 2023 

 

Kính gửi: Các công ty có năng lực. 

 

Để làm cơ sở cho việc mua sắm vật tư tiêu hao năm 2023, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý Công ty báo giá cho mặt hàng sau đây: 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Quy cách Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Tẩy Javel  Chai 1000ml 21  

2 Giấy vệ sinh Cuộn Select 2,230  

3 Túi nilon Kg vàng, xanh, đen, trắng   223  

4 Xà phòng  Kg Omo loaị 3kg 57  

5 Pin AA Viên Panasonic 136  

6 Pin AAA Viên Panasonic 170  

7 Pin Vuông Viên Maxell 20  

8 Pin AAA Viên Energizer 20  

9 Vim toalet Chai 960ml 109  

10 Vim lau sàn  Chai 1000ml Sunliht 96  

11 Xà phòng rửa tay Lifeboy Chai 500ml 92  

12 Chổi nhựa cán Inox Cái loại I 48  

13 Giấy Puply đa năng Cuộn 228mm x200mm 34  

14 Thùng tôn Cái 60 x40 x30 cm 17  

15 Dây thun Bì 0,5kg/bì 6  

16 Tinh dầu xã Lít Dapharco 70  

17 Thảm chùi chân Cái 40x60cm Wellcome 23  

18 Bàn chà 360 độ Bộ Tada Mop 4  

19 Ly uống nước inox Cái 300ml 10  

20 Xà phòng Lifeboy Viên 50g/viên 72  

21 Nước rửa chén Chai 1000ml (Sunlight) 35  

22 Nước chùi kính Chai Có vòi xịt Select 6  

23 Thùng xốp Cái 31x22x25cm 6  

24 Thau nhựa Cái Đường kính 70cm 3  

25 Thau nhựa Cái Đường kính 50cm 5  

26 Xúc rác Inox Cái 25 x25cm 9  

27 Chổi quét mạng nhện Cái Cán inox 2  

28 Miếng rửa chén Cái Lưới Sum 5  

29 Thảm chà chân Cái 60x90cm Wellcome 7  

30 Cọ bồn cầu Cái Kim Khánh 8  

31 Dây nilong Kg Kg/1 cuộn 2  



STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Quy cách Số 

lượng 
Ghi chú 

32 Móc dán tường Cái HPG 19 25  

33 Khăn lau tay Cái 30x30cm 314  

34 Kéo cắt bông Cái Inox 6  

35 Cây chùi nhà Cây Cán inox 17  

36 Tải chà nhà tấm 20x60 cm 3  

37 Bảng tên mi ca Cái Kiểu tam giác 10  

38 Găng tay cao su Đôi Hợp Thành 36  

39 Bọc khăn lau tay  Cái Vải trắng,KT 30x40cm 20  

40 Giấy bọc kẻm hấp dụng cụ Cuộn Kitchen Foil 1kg 3  

41 Săn trải bàn thủ thuật Cái Vải trắng, KT 70x80cm 100  

42 Cặp 3 dây Cái Gáy 15cm 50  

43 Bìa Clear Cái Cở đại 120  

44 Kẹp bướm loại nhỏ hộp  19mm Gstar 14  

45 Kẹp bướm loại vừa hộp  32mm Gstar 13  

46 Kẹp bướm loại to hộp  51mm Gstar 19  

- Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế,10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466) 

- Thời hạn gửi báo giá: Kể từ ngày 28/06/2023 đến 11h00 ngày 06/07/2023 

- Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá 

đáp ứng các tiêu chí. 

Trân trọng cám ơn! 

  Nơi nhận:                                                                 
- Như danh sách đính kèm;  

- Phòng TCHC: đăng tải trang CDC                                                                

- Lưu: VT, KHTC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 
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